
ĐỀ ÔN THI KHẢO SÁT
I .Tiếng Việt
Câu 1 : Điền vào chỗ trống
a . uôn hoặc uông
nỗi b ……… m……………. thú b…………….. chuối mong
m ……………..
b . ch hoặc tr
câu ………..uyện .. ..uyện cổ tích …ân trọng …….ân thật
c . ân hoặc âng
v ………. trăng nh ……….nhượng v …….. thơ nh………….. nháo
d . l hoặc n
……ối tiếp …….ối vào du …….ịch chắc …… ịch
e . sao/xao
ngôi ……………….. xôn …………..
f . Tiếng bắt đầu bằng s/x
Tay ……..nách mang ……….hỏng bỏng không
…….to gió lớn Há miệng chờ …………
g . chèo /trèo
………………….đèo lội suối ……………………cao ngã đau
Vụng …………………….khéo chống .
h . ăn /ăng
Gừng cay muối …………….. V……… hay chữ tốt
Tình sâu nghĩa n………………. Ng ……… sông lấp biển
Bài 2 Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng d ,gi ,r

- Làm chín thức ăn trong dầu,mỡ sôi :……………………………….
- Từ trái nghĩa với từ “khó” :…………………………..
- Thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới : ………………………………….

Bài 3 .Chuyển câu sau sang câu hỏi ,câu cảm ,câu khiến
Nam học bài .


